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được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. 
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Viết tắt Ý nghĩa chữ 

Ae. aegypti Aedes aegypti 

Ae. albopictus Aedes albopictus 

BI Breteau Index  

(Chỉ số DCCN có bọ gậy/lăng quăng/100 nhà điều tra) 

CI Container Index  

(Chỉ số DCCN có bọ gậy/ 100 DCCN điều tra) 

CSHQ Chỉ số hiệu quả 

CSMĐM Chỉ số mật độ muỗi 

CSMĐBG Chỉ số mật độ bọ gậy 

CBYT Cán bộ y tế 

COMBI   Applying Commmunication-for-Behavioural-Impact  

(Áp dụng truyền thông tác động về  hành vi) 

CTV Cộng tác viên 

DEN-1 Dengue typ 1 

DEN-2 Dengue typ 2 

DEN-3 Dengue typ 3 

DEN-4 Dengue typ 4 

DI Density Index (Chỉ số mật độ muỗi/ Số nhà điều tra) 

DCCN Dụng cụ chứa nước 

DCPT Dụng cụ phế thải 

ELISA Enzyme Linked Immunorbent Assay  

(Thử nghiệm miễn dịch gắn men) 

HGĐ Hộ gia đình 

HI House Index  

(Chỉ số nhà có bọ gậy/lăng quăng/100 nhà điều tra) 
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HQCT Hiệu quả can thiệp 

Mesocyclops Giáp xác chân chèo Mesocyclops là loài tôm bậc thấp có 

khả năng ăn bọ gậy muỗi 

IgG, IgM Immunoglobulin  ( Kháng thể) 

KAP Knowledge- Attitude- Practice (Kiến thức- Thái độ- Thực hành) 

LQ-BG Lăng quăng/bọ gậy 

PAHO Pan American Health Organization (Tổ chức y tế phụ trách 

Châu Mỹ)  

PCSXHD Phòng chống sốt xuất huyết Dengue 

SXHD Sốt xuất huyết Dengue 

SXHS Sốt xuất huyết Dengue sốc 

TTYTDP Trung tâm Y tế dự phòng 

TT-GDSK Truyền thông - giáo dục sức khoẻ 

TTYT Trung tâm Y tế 

TYTX Trạm y tế xã 

YT Y tế 

UBND Uỷ ban nhân dân 

Tổ NDTQ Tổ Nhân dân tự quản 

VSMT Vệ sinh môi trường 

WHO World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) 

WPRO  Western Pacific Region Office  

(Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương) 
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